QUY CHẾ

Quản lý thu, chi các khoản học phí, thỏa thuận, thu hộ-chi hộ và đóng góp tự nguyện từ cha mẹ học sinh, phí căn tin, năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Vĩnh Hoà A
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-VHA  ngày     tháng 9 năm 2021)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về quản lý thu, chi các khoản học phí, thỏa thuận, thu hộ-chi hộ, đóng góp tự nguyện từ cha mẹ học sinh, phí căn tin, trong năm học 2021-2022 tại trường TH Vĩnh Hoà A .

2. Quy chế này áp dụng cho công tác quản lý thu, chi các khoản đóng góp từ phụ huynh học sinh, các khoản thu dịch vụ trong nhà trường của Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ và giáo viên chủ nhiệm lớp, các bộ phận, tổ chức trong nhà trường, các cá nhân có liên quan đến công tác thu, chi.

3. Quy chế này không áp dụng đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý thu, chi

1. Đầu năm học, nhà trường thống nhất thỏa thuận với Ban đại diện cha mẹ học sinh kế hoạch các khoản thu, chi, lấy ý kiến thống nhất từ toàn thể phụ huynh học sinh toàn trường trong phiên họp phụ huynh đầu năm, Hoàn thành kế hoạch thỏa thuận trình HĐND, UBND xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông qua và thực hiện công khai, minh bạch.

2. Đối tượng trực tiếp thu là thủ quỹ nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp, định kỳ kế toán, thủ quỹ, Hiệu trưởng đối chiểu sổ thu, kiểm tra tiền mặt, lập chứng từ thu theo nguyên tắc tài chính.

Đối tượng chi là Hiệu trưởng nhà trường chi theo sự tham mưu của các bộ phận chuyên môn và theo kế hoạch dự chi, kế toán lập phiếu chi trình Hiệu trưởng duyệt chi, vào sổ sách theo đúng quy định đối với khoản thỏa thuận, thu hộ-chi hộ, còn khoản thu thoả thuận do Ban đại diện chi theo tham mưu của nhà trường phù hợp với thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

3. Định kỳ Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra tài chính, đối soát sổ sách thu, chi của thủ quỹ và các chứng từ thu chi của kế toán có sự giám sát của công đoàn và thanh tra nhân dân trường học công khai trước Hội đồng sư phạm và phụ huynh học sinh cuối mỗi học kỳ tùy từng loại quỹ.

Chương II

CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG NĂM HỌC 


 Điều 3. Thu chi quỹ thỏa thuận 


Căn cứ công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GDĐT;

Căn cứ Hướng dẫn số 1917 /SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 12 năm 2011 của SGDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn kinh phí thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày;

Căn cứ Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
Căn cứ Công văn số 1346/SGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi từ năm học 2018-2019;
Căn cứ Hướng dẫn số 220/PGDĐT-TC ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi trong năm học 2020-2021; 

1. Kinh phí học buổi 2.

Thu: Theo sự thỏa thuận đóng góp của Phụ huynh học sinh. 120.000 đ/HS/tháng; 

a) Dự thu đối với lớp 3-5
          120.000 đ/ tháng/ 1 HS x 9 tháng = 1.080.000 đồng/HS/năm
Thu theo tháng thực tế học tập trung do tình hình dịch bệnh.
b) Dự chi:

 - Chi giáo viên trực tiếp dạy lớp buổi 2: 80% tổng thu. 96.000đ/tháng/hs.
 - Chi sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, Đồ dùng dạy học, hoạt động chuyên môn, điện, nước sạch, văn phòng phẩm: 15 % tổng thu.
- Chi quản lý:5 % tổng thu. (Hiệu trưởng 1%, Phó hiệu trưởng 1%, kế toán 1%, thủ quỹ 1%, (bảo vệ, phục vụ 1%).

Nội dung này nhà trường thu và chi theo sự theo sự thỏa thuận của phụ huynh và quyết toán với cấp trên.
2.Kinh phí tổ chức bán trú 


a)Tiền phục vụ lớp bán trú

    Thu mua sắm đầu năm: 100.000 đ/HS/năm. 

    Chi: Mua khăn mặt, ca, bàn chải: 30.000 đ/1em

+ Mua dụng cụ bán trú: Mua bổ sung thau, xô, thớt, dao, rổ, thìa, khẩu trang, tạp dề, khay, nồi, chảo… sửa chữa bếp ga, hệ thống ga, điện, nước nhà ăn, sửa nồi hấp cơm, máy xay sinh tố, tủ hấp khăn, tủ hấp khay, đồng phục cấp dưỡng, tiền công cấp dưỡng dọn dẹp vệ sinh dụng cụ bán trú những ngày đầu năm học, tết âm lịch chưa tổ chức bán trú: 70.000 đ/1em.

b) Thu tiền ăn bán trú 24.000 đ/ngày
Bữa trưa: 19.000đ; bữa xế: 5.000đ.

      c) Thu tiền Bảo mẫu: 2.500/đ/ngày/hs

          quản lý bán trú:1.000đ/ngày/hs

          + Chi cho giáo viên bảo mẫu: Chi trên tổng số xuất ăn của từng lớp cho từng giáo viên.

          + Chi quản lý: Chi trên tổng số xuất ăn của toàn trường cho các cá nhân, cụ thể: (Hiệu trưởng 18%, P. Hiệu trưởng 18%, y tế - thủ quỹ 22%, kế toán 15%, bảo vệ 12% ( 3 người), phục vụ 15% (2 người).
      d) Thu tiền công nấu: 2.500 đ/ 1 em/ ngày/ 5 người. 
Chi bếp trưởng 700 đ/hs; nhân viên: 450đ/hs. Tùy theo số người nấu nhà trường chi trả theo thực tế.
Chi công và chi phí khác cho nhân viên cấp dưỡng bằng tổng số tiền thu công trong tháng theo thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường đầu năm và theo kế hoạch thu, chi bán trú.
      e)Tiền ga, xà bông, chất tẩy rửa, xịt côn trùng… 2.000 đ/1 em/ ngày.

Chi theo thực tế, nếu có phát sinh nhà trường sẽ xin ý kiến PHHS.
Chi vệ sinh, hóa chất tẩy rửa dụng cụ, sàn bếp, nhà ăn, ga nấu...: theo thực tế cho phép trong kế hoạch thu, chi thỏa thuận phí vệ sinh bán trú
Điều 4. khoản Thu hộ - chi hộ phục vụ trực tiếp cho học sinh 

1.Bảo hiểm y tế 

Thực hiện công văn số 4036/UBND-VX ngày 18/8/2021 về việc thực hiện bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên năm học 2021-2022 và đẩy mạnh cài đặt VssID trong nhà trường.

a) Dự thu: 


- Lớp K1: 704.025 đồng/HS/15 tháng  x 150 HS = 105.603.750 đ

- Lớp K2,3,4,5: 563.220 đồng/HS/12 tháng x 600 HS = 337.932.000đ

         - Tổng thu: 443.535.750 đ

b) Dự chi:


- Chi nộp BHXH: 100%

         Trong đó số tiền được trích chăm sóc sức khỏe ban đầu sử dụng như sau:


- Số tiền được trích: 443.535.750 đ đồng x 5% = 22.176.787 đồng

         - Chi theo Nghị định số146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

+ Chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử lý ban đầu cho trẻ trên 06 tuổi, HS khi bị tai nạn thương tích và các bệnh thông thường trong thời gian học tại nhà trường;


+ Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường phục vụ CSSKBD tại nhà trường;


+ Chi mua văn phòng phẩm, tủ tài liệu phục vụ việc quản lý hồ sơ sức khỏe của các em HS;


+ Chi mua sách, tài liêu, dụng cụ phục vụ hoạt động tuyên truyền, giảng dạy, giáo dục ngoại khóa về chăm sóc, tư vấn sức khỏe;


+ Các khoản chi phí khác để thực hiện công tác CSSKBĐ tại trường.

Điều 5. Thu, chi dịch vụ (cantin)
Dự thu:

8.000.000đ/HK x 2HK = 16.000.000 đ/ năm (8 tháng thực bán, trừ thời gian nghỉ tết, lễ) Thu theo tháng thực tế học tập trung do tình hình dịch bệnh.
b) Dự chi:

- Trích nộp thuế 10% trên tổng số tiền thu từ cho thuê căn tin trường.

- Trích nộp 40% cải cách tiền lương

- Chi các hoạt động phục vụ sữa chữa căn tin, phần còn lại sẽ lập quỹ phúc lợi cho nhà trường, chi tiếp khách, lễ, tết….

Chương III

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, người chịu trách nhiệm về công tác quản lý tài chính trước pháp luật.


1. Chỉ đạo, thỏa thuận, phê duyệt các kế hoạch và phương thức quản lý thu, chi các quỹ trong nhà trường.

2. Chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐND xã và cấp trên và thỏa thuận mức thu đối với quỹ thỏa thuận, thảo luận công khai trong tập thể HĐSP nhà trường để ban hành các quyết định nội bộ.

Điều 7. Trách nhiệm của kế toán


1. Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng đảm bảo theo đúng văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tài chính.

2. Lập kế hoạch tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch dự thu, dự chi để Hiệu trưởng phối hợp với tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức thỏa thuận với phụ huynh học sinh.  

3. Sau khi có kế hoạch thỏa thuận thực hiện mở sổ thu, chi và chứng từ theo đúng quy định chế độ kế toán.

4. Hướng dẫn cho giáo viên chủ nhiệm, thủ quỹ, các bộ phận chuyên môn quy trình và nguyên tắc thu, tham mưu chi theo đúng quy định thuế nhà nước.

5. Lưu trữ hồ sơ sổ sách, chứng từ, hóa đơn theo đúng quy định. 

6. Thực hiện thống kê, báo cáo đột xuất, định kỳ cho Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra tài chính và công khai theo đúng quy định theo thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. và thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và đào tạo. 
Điều 8. Trách nhiệm đối với thủ quỹ

1. Thực hiện thu, chi theo đúng chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2. Thực hiện theo ủy quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các loai quỹ theo kế hoạch thỏa thuận.

3. Thực hiện mở sổ thu, chi, sổ tiền mặt theo đúng quy định. 

4. Thực hiện chi hoặc tạm ứng khi có sự đồng ý ký duyệt chi của hiệu trưởng đối với quỹ thỏa thuận và quỹ thu hộ- chi hộ, của Ban đại diện CMHS đối với quỹ đóng góp tự nguyện.

5. Thực hiện báo cáo phục vụ cho kiểm tra tài chính định kỳ.

6. Lưu trữ hồ sơ, sổ sách thủ quỹ đúng quy định. 

7. Số tiền thu được trên 10 triệu Việt Nam đồng phải đảm bảo nộp vào tài khoản kho bạc nhà nước, hoặc tài khoản ngân hàng, không lưu trữ tại nhà trường và nhà riêng.

8. Chi trả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên khi Hiệu trưởng ký duyệt đúng thời gian quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý thực hiện thu.

1. Nhận danh sách và phiếu thu từ thủ quỹ nhà trường. 

2. Tiến hành thu, viết phiếu thu theo đúng mức thu các loại quỹ như kế hoạch thỏa thuận.

3. Tổ chức bàn giao số tiền thu trong tháng, quý, học kỳ, cả năm cho thủ quỹ để kế toán lập phiếu thu.    

Điều 10. Trách nhiệm đối với các bộ phận chuyên môn tham mưu công tác chi.
1. Làm đề nghị tham mưu chi hoạt động, chi trả thù lao, lương theo kế hoạch chi thỏa thuận, chuyển kế toán theo dõi nguồn kinh phí, trình Hiệu trưởng duyệt chi.
2. Thực hiện tạm ứng chi nếu cần thiết. Khi được Hiệu trưởng duyệt chi tạm ứng.
3. Hoàn thành hồ sơ quyết toán kinh phí bao gồm đề nghị, danh sách cá nhân, tổ chức có ký nhận, hóa đơn khi chi mua hàng hóa, dịch vụ.

